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1 Nguyễn Văn Toàn 12/5/1987

E2-36 đường 11D, khu đô thị Phú Cường, 

phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang

371235911 04/11/2019
Công an Kiên 

giang
3

Công ty Cổ phần cơ khí 

Kiên Giang

2 Nguyễn Đức Thái 21/9/1983
13C/19A Ngô Văn Sở, phường An Hòa, TP. 

Rạch Giá, T. Kiên Giang
371868383 09/10/2019

Công an Kiên 

giang
4

Trường Cao đẳng nghề 

Kiên Giang

3 Đoàn Thăng Long 10/4/1986
13/7 Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Lạc, TP. 

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371250977 20/11/2014

Công an Kiên 

giang
4

Công ty TNHH Nhân Việt 

Tín Kiên Giang

4 Trần Văn Bình 09/11/1990
Ấp Kinh 2A, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh  

Thuận, tỉnh Kiên Giang
371468429 26/12/2018

Công an Kiên 

giang
3

Công ty TNHH Duy Bảo 

Lâm

5 Nguyễn Anh Khoa 19/02/1979
Lô E1-19 đường Châu Văn Liêm, P. Vĩnh 

Lạc, TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang
371888966 19/4/2014

Công an Kiên 

giang
3

Công ty TNHH MTV tư 

vấn thiết kế Kiến trúc xây 

dựng Không Gian

6 Nguyễn Việt Khánh 24/11/1994
1028/19A Nguyễn Trung Trực, phường An 

Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371718216 18/10/2019

Công an Kiên 

giang
3

Công ty TNHH tư vấn thiết 

kế xây dựng Quốc Thịnh

7 Nguyễn Ngọc Tú 20/4/1981
khu phố Ngã Ba, thị trấn Kiên Lương, 

huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
370820657 20/4/2012

Công an Kiên 

giang
3

Công ty TNHH tư vấn đầu 

tư xây dựng Toàn Thành 

Phát

8 Lê Văn Hòa 14/9/1985

588 Mạc Cửu, KP.Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang

183553345 14/3/2008
Công an Hà 

Tĩnh
3

Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng Kiên Giang
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9 Đỗ Hoàng Nam 22/01/1988
574/9 Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh 

Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371158163 10/01/2020

Công an Kiên 

giang
4 Thí sinh tự do

10 Lê Thanh Mai 09/9/1984
Lô 07 Lâm Quang Ky, phường An Hòa, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
370958245 03/10/2014

Công an Kiên 

giang
4 Thí sinh tự do

11 Phạm Ngọc Quyết 1986
88/3A Chu Văn An, phường Vĩnh Lạc, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371109570 10/10/2013

Công an Kiên 

giang
4

Công ty TNHH xây lắp 

điện Hà Hưng Thịnh

12 Đặng Huy Hưng 15/10/1979
294 tổ 14 ấp Kinh 2B, xã Tân An, huyện 

Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
370957217 14/8/2014

Công an Kiên 

giang
4

Công ty TNHH xây lắp 

điện Hà Hưng Thịnh

13 Hồ Văn Sơn 20/08/1978
20 Quang Trung, phường Vĩnh Thanh, TP. 

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
370894046 14/8/2014

Công an Kiên 

giang
4

Công ty TNHH xây lắp 

điện Hà Hưng Thịnh

14 Trần Quốc Toàn 13/12/1985
Số nhà 92, KP4, thị trấn Giồng Riềng, 

huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
371088959 30/11/2018

Công an Kiên 

giang
4

Công ty TNHH Toàn Đạt 

Giàu

15 Nguyễn Minh Trực 26/01/1985
284A khu phố 8, thị trấn Giồng Riềng, 

huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
371087101 03/02/2020

Công an Kiên 

giang
3 Điện lực Giồng Riềng

16 Châu Hoàng Anh 24/4/1990
Xã Thạnh Bình, huyện Giồng Riềng, tỉnh 

Kiên Giang
371425342 27/3/2008

Công an Kiên 

giang
3

Ban quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng huyện Giồng 

Riềng

17 Lê Hoàng Phúc 09/6/1991 huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang 371365548 25/7/2006
Công an Kiên 

giang
3

Ban quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng huyện Giồng 

Riềng

18 Nguyễn Hữu Thành 01/9/1992
Ấp Thới Thạnh, xã Giai Xuân, huyện Phong 

Điền, thành phố Cần Thơ
092092000569 22/10/2015

Cục Cảnh sát 

đăng ký, quản 

lý cư trú và 

3

Công ty TNHH Kiểm định - 

Tư vấn Đầu tư xây dựng 

Nam MEKONG

19 Trần Quốc Cang 09/5/1988
Âp Bờ xáng, xã Thạnh Bình, huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên Giang
371222245 17/02/2017

Công an Kiên 

Giang
3

Ban quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Giồng 

Riềng
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20 Trần Minh Luân 10/02/1985
Khu phố Nội Ô, Thị trấn Giồng Riềng, 

huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
371022374 16/9/2013

Công an Kiên 

Giang
3

Ban quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Giồng 

Riềng

21 Hứa Thị Tường Vi 14/9/1991
số 60 đường Nam Hồ, KP2, phường Tô 

Châu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
371517180 29/5/2008

Công an Kiên 

Giang
3 Điện lực Hà Tiên

22 Bùi Niên Trường 08/4/1975
KP1, phường Bình San, thành phố Hà Tiên, 

tỉnh Kiên Giang
370554250 28/02/2017

Công an Kiên 

Giang
3 Điện lực Hà Tiên

23 Nguyễn Hồng Hải 12/9/1984
phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh 

Kiên Giang
371839901 11/7/2016

Công an Kiên 

giang
4 Điện lực Hà Tiên

24 Trần Văn Hưởng 05/10/1979
Tổ 19, Khu phố Thị Tứ, Thị trấn Sóc Sơn, 

huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
370815108 17/5/2016

Công an Kiên 

giang
4

Công ty Điện lực Kiên 

Giang

25 Trương Hoài Phương 20/4/1978
Số 1079D/6/3 Lâm Quang Ky, phường An 

Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
372025700 22/3/2018

Công an Kiên 

giang
3

Công ty Điện lực Kiên 

Giang

26 Cao Hữu Thức 18/5/1978
24 Lê Chân, KP5, phường Vĩnh Lạc, thành 

phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
361747707 13/02/2006

Công an Kiên 

giang
3

Công ty Điện lực Kiên 

Giang

27 Nguyễn Khắc Duy 10/01/1984

Lô 04, căn 01 đường Cao Xuân Dục, 

phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, 

tỉnh Kiên Giang

370982116 06/5/2015
Công an Kiên 

giang
3

Công ty Điện lực Kiên 

Giang

28 Lâm Thị Kim Năm 20/8/1981

Lô 16, căn 41 đường Trần Bạch Đằng, khu 

đô thị Phú Cường, phường An Hòa, thành 

phố Rạch Gá, tỉnh Kiên Giang

370985024 06/02/2012
Công an Kiên 

giang
4

Công ty Điện lực Kiên 

Giang

29 Nguyễn Thành Trung 27/10/1987
Thôn Trà Giang 4, xã Lương Sơn, huyện 

Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
264265788 12/12/2013

Công an Ninh 

Thuận
4 Thí sinh tự do
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30 Đào Xuân Khánh 10/07/1991
Thị trấn Vĩnh Thuận, H. Vĩnh Thuận, Kiên 

Giang
371622394 11/02/2014

CA Kiên 

Giang
3

Công ty TNHH Duy Bảo 

Lâm

31 Hồ Văn Thuần 30/10/1981

Lô P31 căn 34, Đường số 16, Khu đô thị 

Phú Cường, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên 

Giang

372103409 28/11/2019
CA Kiên 

Giang
3

Công ty TNHH Thương 

mại Thảo Anh Quân

32 Trần Quốc Triệu 01/01/1981 Xã Bàn Thạch, H. Giồng Riềng, Kiên Giang 370834820 11/01/2011
CA Kiên 

Giang
3

Ban Quản lý dự án ĐTXD 

huyện Giồng Riềng

33 Nguyễn Hoàng Em 09/08/1983
Ấp Cây Bàng, X. Long Thạnh, H. Giồng 

Riềng, Kiên Giang
371035884 27/12/2018

CA Kiên 

Giang
3

Ban Quản lý dự án ĐTXD 

huyện Giồng Riềng

34 Lê Nam Em 30/11/1993
Ấp Vĩnh Hiệp, X. Hòa Chánh, H. U Minh 

Thượng, Kiên Giang
371569684 01/03/2016

CA Kiên 

Giang
3

Công ty CP XD&KD Vật 

tư

35 Nguyễn Trung Tín 01/11/1980
673/4 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP. 

Rạch Giá, Kiên Giang
341094677 10/11/2014

CA Đồng 

Tháp
3

Điện lực thành phố Rạch 

Giá
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